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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SƠ KẾT
Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
(Đề cương chỉ mang tính gợi ý, tùy điều kiện thực tế các đơn vị báo cáo bổ sung cho phù hợp)
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2024
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

1. Kiện toàn các Ban chỉ đạo

Đánh giá công tác kiện toàn, tình hình chỉ đạo, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp. Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

2. Công tác quản lý, tổ chức thực hiện
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo các Văn bản do đơn vị chủ trì tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành hoặc được giao nhiệm vụ ban hành.
- Các đơn vị báo cáo còn những nội dung nào đến nay chưa tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành hoặc được giao nhiệm vụ ban hành (nếu có), nêu nguyên nhân, lý do.
(Danh mục văn bản theo mẫu Phụ lục I kèm theo)
3. Công tác truyền thông, thông tin về các chương trình mục tiêu quốc gia
- Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về chương trình mục tiêu quốc gia: (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới)
- Kết quả công tác đào tạo, tập huấn: 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2024, tổ chức … lớp với … lượt học viên (bao gồm cán bộ, công chức các cấp; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, …)
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2024, tổ chức … lớp với … lượt học viên (bao gồm cán bộ, công chức các cấp; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, …)
+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2024, tổ chức … lớp với … lượt học viên (bao gồm cán bộ, công chức các cấp; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh, …)
II. Công tác cân đối NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC và huy động nguồn lực, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
1. Kế hoạch vốn và giải ngân
a) Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao là ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng; cụ thể từng chương trình như sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư .... triệu đồng; vốn sự nghiệp … triệu đồng.
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

b) Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2021-2024 là … triệu đồng, đạt ...% kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao, cụ thể từng chương trình như sau: 
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi ... triệu đồng, đạt ...% kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp … triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ... triệu đồng, đạt ...% kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao, trong đó vốn đầu tư … triệu đồng; vốn sự nghiệp … triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... triệu đồng, đạt ...% kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giao, trong đó vốn đầu tư … triệu đồng; vốn sự nghiệp … triệu đồng
c) Giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2024 là …triệu đồng, đạt …% kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng; cụ thể từng chương trình như sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư .... triệu đồng; vốn sự nghiệp … triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

(Số liệu vốn đầu tư, vốn sự nghiệp theo mẫu Phụ lục V, VI kèm theo)

d) Số vốn dự kiến không thể giải ngân do không còn đối tượng hỗ trợ, không còn nhu cầu giải ngân đến hết năm 2025

Tổng vốn ngân sách trung ương giao không còn đối tượng hỗ trợ, không còn nhu cầu giải ngân đến hết năm 2025  là ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng; cụ thể từng chương trình như sau:

(1). Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư .... triệu đồng; vốn sự nghiệp … triệu đồng.

Nêu rõ nguyên nhân, lý do của từng nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình có vốn ngân sách trung ương giao không còn đối tượng hỗ trợ hết năm 2025 đối với vốn sự nghiệp; không còn nhu cầu giải ngân đến hết năm 2025 đối với vốn đầu tư.
(2). Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Nêu rõ nguyên nhân, lý do của từng nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình có vốn ngân sách trung ương giao không còn đối tượng hỗ trợ hết năm 2025 đối với vốn sự nghiệp; không còn nhu cầu giải ngân đến hết năm 2025 đối với vốn đầu tư.
(3). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ... triệu đồng; vốn sự nghiệp ... triệu đồng.

Nêu rõ nguyên nhân, lý do của từng nội dung, nội dung thành phần thuộc Chương trình có vốn ngân sách trung ương giao không còn đối tượng hỗ trợ hết năm 2025 đối với vốn sự nghiệp; không còn nhu cầu giải ngân đến hết năm 2025 đối với vốn đầu tư.
3. Vốn đối ứng và huy động nguồn lực thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
a) Vốn đối ứng (ngân sách địa phương)

- Vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); cụ thể từng chương trình như sau:

+  Chương trình mục tiêu quốc gia phát phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng).
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng).
(Số liệu đối ứng vốn đầu tư theo mẫu Phụ lục V kèm theo)

- Vốn sự nghiệp: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); cụ thể từng chương trình như sau:

+  Chương trình mục tiêu quốc gia phát phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tôc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn đã bố trí đến năm 2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là … triệu đồng (trong đó: ngân sách tỉnh … triệu đồng; ngân sách huyện … triệu đồng).
(Số liệu đối ứng vốn sự nghiệp theo mẫu Phụ lục VI kèm theo)

b) Vốn tín dụng: Kết quả huy động nguồn vốn tín dụng: (i) Vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng để thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có); (ii) Vốn các tổ chức tín dụng tại địa bàn huy động để cho vay các đối tượng của các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.
(Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu cung cấp số liệu)

c) Huy động khác: (i) Đóng góp của người dân cả hiện vật, sức lao động của người dân tham gia được quy đổi ra tiền để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; (ii) Các nguồn lực đóng góp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG THÀNH PHẦN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1. Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Làm rõ nguyên nhân, lý do đối với những mục tiêu “chưa đạt” và những mục tiêu dự kiến đến hết năm 2025 “khó đạt”.
(Các mục tiêu theo mẫu Phụ lục II kèm theo)

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình (Đánh giá chỉ tiêu theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình; Quyết định phê duyệt Chương trình; đánh giá theo từng năm 2021, 2022, 2023, 06 tháng đầu năm 2024, ước thực hiện cả năm 2024, ước thực hiện năm 2025)
2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc các Dự án, tiểu dự án thành phần theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung các nội dung:

a) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình:

- Kết quả thực hiện các mục tiêu: (i) Mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số; (ii) Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm; (iii) Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; (iv) Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; (v) Tỷ lệ trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; (vi) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; (vii) Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; (viii) Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; (ix) Mục tiêu về giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào; (x) Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi, học sinh trong độ tuổi học tiểu học, học trung học cơ sở, học trung học phổ thông đến trường; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông; (xi) Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân; (xii) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu; Tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống; (xiii) Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số được đào tạo.

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: (i) Nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa đường nông thôn, số hộ được giải quyết nước sinh hoạt, số công trình nước sinh hoạt tập trung, số trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú,  trường trung học phổ thông dân tộc nội trú được tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; (ii) Số hộ được giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sinh kế; (iii) Số hộ được hỗ trợ sắp xếp ổn định dân di cư tự do, bố trí định canh, định cư, bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn và khu vực cần thiết khác; (iv) Số người được đào tạo nghề, tạo việc làm; (v) Số công trình văn hóa phi vật thể, lễ hội được phục dựng, bảo tồn; số làng bản, buôn truyền thống phục vụ phát triển du lịch; số mô hình văn hóa truyền thống được xây dựng, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian được thành lập, số thiết chế văn hoá, thể thao thôn được dầu tư; số điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xây dựng; (vi) Số cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở được hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin; cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc…
(Các mục tiêu, nhiệm vụ theo mẫu Phụ lục III kèm theo)

b) Kết quả thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc từng Dự án, Tiểu dự án thành phần của Chương trình. 

b.1) Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt:

- Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

- Đã hỗ trợ đất ở cho … hộ; hỗ trợ nhà ở cho … hộ; hỗ trợ đất sản xuất cho … hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho … hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho … hộ (trong đó: hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho … hộ; hộ trợ nước sinh hoạt tập trung cho … hộ, bao nhiêu công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng).

b.2) Dự án 1: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
- Đã quy hoạch được……..hộ; sắp xếp bố trí dân cư được……..hộ;…..
b.3) Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị:
- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân: Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình…
- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình…
b.4) Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 
- Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
- Đầu tư bao nhiêu chợ, trong đó xây mới bao nhiêu chợ; nâng cấp, cải tạo bảo nhiêu chợ….
…
b.5) Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
+ Đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bao nhiêu trường phổ thông dân tộc nội trú, bao nhiêu trường bán trú, bao nhiêu trường có học sinh bán trú, trong đó: 
Bao nhiêu phòng công vụ giáo viên; bao nhiêu phòng phục vụ ăn, ở cho học sinh; bao nhiêu phòng phục vụ học tập; bao nhiêu hạng mục các công trình phụ trợ khác.
Bao nhiêu trường dân tộc nội trú cho huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa có hoặc phải đi thuê địa điểm để tổ chức hoạt động.

Ban nhiêu phòng được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh dân tộc thiểu số.

+ Xóa mù chữ cho bao nhiêu người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó: Xây dựng bao nhiêu tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy xóa mù chữ, thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về xóa mù chữ dạy học xóa mù chữ; bao nhiêu lớp bồi dưỡng, tập huấn, truyền thông, tuyên truyền; hỗ trợ bao nhiêu người dân tham gia học xóa mù chữ; hỗ trợ bao nhiêu tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm;…
- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
+ Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
+ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho bao nhiêu cán bộ, công chức, viên chức, nhóm đối tượng 2, 3 và 4; lực lượng an ninh, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho bao nhiêu cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; lực lượng an ninh, quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
…
- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi

+ Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
+ Xây dựng bao nhiêu mô hình đào tạo nghề, giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giải quyết việc làm.

+ Hỗ trợ đào tạo nghề: gồm bao nhiêu người; đào tạo nghề gì?

+ Hỗ trợ bao nhiêu người đi lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đi làm việc có thời gian ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Chuẩn hóa kỹ năng lao động …

+ Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi …

+ Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịc vụ hỗ trợ việc làm, đi làm 
…

- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp

+ Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
+ Xây dựng bao nhiêu tài liệu và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức , kỹ năng, nghiệp vụ cho bao nhiêu cán bộ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các nội dung giới thiệu về cách tiếp cận, phương pháp và các mô hình giảm nghèo thành công.
+ Tổ chức bao nhiêu lớp học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các đối tượng trực tiếp thực hiện Chương trình; tổ chức bao nhiêu hội thảo, hội nghị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương.

+ Thực hiện nâng cao năng lực chuyên sâu phù hợp với điều kiện, đặc điểm của các nhóm địa bàn:…

+ Hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao khả năng học tập, chia sẽ kinh nghiệm trực tuyến cho cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp 
…

b.6) Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

- Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

- Kết quả số lượng về hỗ trợ, đầu tư theo nội dung của Dự án 6
…
b.7) Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

- Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

- Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

+ Đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho Trung tâm ý tế huyện: Bao nhiêu dự án.

+ Đào tạo bao nhiêu nhân lực y tế cho các huyện nghèo và cận nghèo vùng khó khăn; hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho bao nhiêu trạm y tế xã; đào tạo y học gia đình cho bao nhiêu nhân viên trạm y tế xã; hỗ trợ phụ cấp cho bao nhiêu cô đỡ thôn bản; hỗ trợ bao nhiêu điểm tiêm chủng ngoài trạm; 
- Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: …

- Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số:
…

b.8) Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
- Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
- Kết quả thực hiện theo các nội dung Dự án 8
…
b.9) Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn
- Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù

+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng tại các thôn trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ nghèo cao: Đầu tư đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn, bản, đường nội thôn, liên thôn với tổng bao nhiêu km/công trình (trong đó: xây dựng mới bao nhiêu km/công trình; nâng cấp, sửa chữa, cứng hóa bao nhiêu km/công trình); Điện sản xuất, sinh hoạt bổ sung bao nhiêu trạm biến áp, bao nhiêu lưới điện phân phối đến các hộ dân; về thủy lợi đầu tư được bao nhiêu ha/công trình (trong đó: xây dựng mới bao nhiêu ha/công trình; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhỏ bao nhiêu ha/công trình); Công trình sạt lở đầu tư được bao nhiêu công trình chóng sạt lở tại những điểm thôn, bản có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực dân cư, trường học (trong đó: xây mới bao nhiêu công trình; sửa chữa, nâng cấp bao nhiêu công trình); các công trình về văn hóa – giáo dục đầu tư được tổng số bao nhiêu công trình (trong đó: Bao nhiêu nhà sinh hoạt cộng đồng; bao nhiêu trạm chuyển tiếp phát thanh xã; bao nhiêu công trình phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; bao nhiêu lớp học được kiên cố hóa, sân chơi cho trẻ mẫu giáo, nhà công vụ cho giáo viên, nhà bán trú, bếp ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ khác).
+ Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế, đối với các hộ dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù: Hỗ trợ giống …, chuồng trại …, một số vật tư đầu vào để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ tiêm vắc-xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm.

+ Hỗ trợ nâng cao kiến thức, trình độ năng lực sản xuất, tổ chức bao nhiêu lớp tập huấn cho các hộ gia đình về …

+ Hỗ trợ xây dựng bao nhiêu mô hình, bao nhiêu tổ hợp tác liên kết theo chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm…
+ Đối với các hộ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn: Hỗ trợ đầu tư có thu hồ vốn cho bao nhiêu hộ hoặc bao nhiêu cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt…

+ Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc …

+ Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù: Kể thực hiện đối với các nội dung bà mẹ mang thai; trẻ em dưới 5 tuổi; xây dựng mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản 
….

 - Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
+ Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
+ Kết quả thực hiện theo các nội dung Tiểu dự án 2
…
b10) Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

- Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền; truyền thông

+ Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).
+ Kết quả thực hiện theo các nội dung Tiểu dự án 1:
…
- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Đầu tư được bao nhiêu điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin.

 + Tổ chức bao nhiêu hoạt động Hội nghị, hội thảo, buổi làm việc trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương liên quan đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. 
+ Kết quả hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
…
- Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình
+ Ngân sách trung ương bố trí (vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (vốn sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Hoạt động kiểm tra: Số lần (đoàn) giám sát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
+ Tình hình triển khai các hướng dẫn về giám sát và đánh giá.

+ Thực hiện xây dựng Bộ chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình...; Xây dựng, thí điểm, tập huấn và vận hành phần mềm giám sát đánh giá, đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin giám sát và đánh giá.

 (Theo mẫu Phụ lục IV kèm theo)

2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện từng mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nội dung, hoạt động, dự án đầu tư thuộc các Dự án, tiểu dự án thành phần theo Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung các nội dung:
a) Kết quả thực hiện mục tiêu về giảm nghèo, bao gồm: 

- Kết quả thực hiện mục tiêu cụ thể: (i) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; (ii) Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số; (iii) Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 

+ Chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình: (i) Số hộ nghèo, hộ cận nghèo (so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia); (ii) Số mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh đã thực hiện; (iii) Tỷ lệ người có khả năng lao động được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; (iv) Tỷ lệ cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

+ Các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: (i) Chiều thiếu hụt về việc làm; (ii) Chiều thiếu hụt về y tế; (iii) Chiều thiếu hụt về giáo dục, đào tạo; (iv) Chiều thiếu hụt về nhà ở; (v) Chiều thiếu hụt về nước sinh hoạt và vệ sinh; (vi) Chiều thiếu hụt về thông tin.

(Các mục tiêu, nhiệm vụ theo mẫu Phụ lục III kèm theo)

b) Kết quả thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc từng Dự án, Tiểu dự án thành phần của Chương trình.

b.1) Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn) cho Dự án 1.

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. 
+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Số công trình được đầu tư trong đó: đầu tư mới, công trình chuyển tiếp, công trình duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, phân loại công trình đầu tư, quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số). Tách riêng số công trình vốn đầu tư và vốn sự nghiệp.

- Tiểu dự án 2: Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Số công trình được đầu tư mới, duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, phân loại công trình đầu tư, quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số). Tách riêng số công trình vốn đầu tư và vốn sự nghiệp.

b.2) Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân loại mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp; ngành nghề dịch vụ; khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; quy mô mô hình hoặc dự án giảm nghèo, với mỗi mô hình hoặc dự án giảm nghèo ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

b.3) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).

+ Số mô hình hoặc dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; quy mô mô hình hoặc dự án giảm nghèo phát triển sản xuất, với mỗi mô hình hoặc dự án giảm nghèo ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong đó: hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).

+ Tăng cường việc tiếp cận với các can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn: Số trẻ dưới 5 tuổi được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng, số bà mẹ có con dưới 5 tuổi và bà mẹ mang thai được tư vấn dinh dưỡng, số phụ nữ có thai được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng, số trẻ được theo dõi và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng. 

+ Tăng cường hoạt động chất lượng bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh dưỡng; bảo vệ, chăm sóc cho trẻ học đường (trẻ từ trên 5 đến dưới 16 tuổi): Số trẻ được tư vấn dinh dưỡng, số trẻ suy dinh dưỡng được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. 

b.4) Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo:

Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ xây dựng, mua sắm thiết bị, phương tiện đào tạo, sửa chữa, cơ sở vật chất từ nguồn vốn đầu tư phát triển.
Tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hỗ trợ mua sắm thiết bị, phương tiện đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất từ nguồn vốn sự nghiệp.

+ Xây dựng các chuẩn (gồm: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; định mức kinh tế - kỹ thuật; quy định kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau tốt nghiệp; danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm và thí nghiệm; quy định giá tối đa dịch vụ giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước); phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển chương trình, học liệu; phát triển chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp:

Tổng số từng chuẩn được xây dựng;

Kết quả thực hiện việc phát triển hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Kết quả thực hiện việc phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Kết quả thực hiện việc phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu, tài nguyên học liệu.

Kết quả thực hiện việc phát triển, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

+ Điều tra, khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm:

Tổng số cuộc điều tra, khảo sát; hình thức, kết quả của điều tra, khảo sát...

Kết quả, phương thức truyền thông, hướng nghiệp.

Kết quả thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm....

+ Phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo:

Tổng số mô hình triển khai, thực hiện. Đánh giá kết quả...

+ Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp"

Tổng số người được đào tạo so với nhu cầu (chia từng đối tượng cụ thể);

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác; 

+ Số người được hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, trong đó: số lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số).

+ Số cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực.

+ Số lượt người lao động/gia đình người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số).

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

+ Ngân sách trung ương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí (trong đó: đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu.

Số máy móc, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp phục vụ lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin thị trường lao động và giao dịch việc làm trực tuyến và vận hành hệ thống quản lý lao động điện tử.

Số phần mềm, ứng dụng được xây dựng phục vụ thu thập, phân tích, phổ biến thông tin thị trường lao động, dự báo thị trường lao động, quản lý lao động.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc

Số người sử dụng lao động có nhu cầu tìm lao động được thu thập, cập nhật thông tin (ghi rõ đối tượng được thu thập, cập nhật như doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh…). 

Số người có nhu cầu tìm việc được thu thập, cập nhật thông tin (ghi rõ đối tượng được thụ hưởng theo tổng số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đối tượng là nữ giới).

+ Hỗ trợ giao dịch việc làm

Số phiên giao dịch việc làm/ngày hội việc làm đã được tổ chức thực hiện, trong đó nêu rõ số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở đào tạo tham gia và số lao động được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm (ghi rõ đối tượng được thụ hưởng theo tổng số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đối tượng là nữ giới).
+ Quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư

Số lao động được thu thập, cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý lao động (ghi rõ đối tượng được thụ hưởng theo tổng số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đối tượng là nữ giới).
+ Thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động

Số cuộc khảo sát/điều tra thu thập thông tin thị trường lao động.

Số ấn phẩm phân tích/dự báo thị trường lao động được phổ biến, phát hành.

+ Hỗ trợ kết nối việc làm thành công

Số lao động được hỗ trợ kết nối việc làm thành công (có giao kết hợp đồng lao động) trong đó ghi rõ lao động thuộc đối tượng (hộ nghèo/hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đối tượng là nữ giới).

b.5) Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

- Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác.

- Số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở (bao nhiêu hộ được hỗ trợ xây mới, bao nhiêu hộ được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở); số hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở (bao nhiêu hộ được hỗ trợ xây mới, bao nhiêu hộ được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở) đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

b.6) Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).
+ Số cán bộ thông tin và truyền thông được nâng cao năng lực.
+ Số cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới được thiết lập.
+ Số điểm cung cấp dịch bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.
+ Số cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội được tăng cường. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh trang bị cơ sở vật chất, cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cho khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững và phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã.
+ Số xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo được tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội.

- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).
+ Số cơ quan báo chí, xuất bản được hỗ trợ tuyên truyền về công tác giảm nghèo, kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.

+ Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”; biểu dương, khen thưởng đối với các địa phương (số cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo được khen thưởng).

+ Tổ chức xây dựng và thực hiện các sản phẩm truyền thông về giảm nghèo (phóng sự, tọa đàm, đối thoại, Pa nô, áp phích, tờ rơi, hình thức khác…) định hướng cho người dân tiếp cận, thụ hưởng Chương trình, dịch vụ xã hội cơ bản về dạy nghề, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

+ Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo các cấp: (số lớp và số người tham dự).

+ Xây dựng trang tin điện tử về giảm nghèo hoặc ký hợp đồng đưa tin trên trang điện tử.

+ Tổ chức đối thoại chính sách (số cuộc đối thoại theo từng cấp, số đối tượng hưởng lợi tham gia đối thoại theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số).
b.7) Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo: Số lớp tập huấn và số lượt cán bộ được tập huấn (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số).

+ Tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước: Số lượt và số cán bộ tham dự (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số).

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

+ Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).

+ Hoạt động kiểm tra: Số lần (đoàn) giám sát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

+ Tình hình triển khai các hướng dẫn về giám sát và đánh giá.

+ Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo.
(Theo mẫu Phụ lục IV kèm theo)

c) Kết quả thực hiện từng chính sách giảm nghèo.
d) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu hỗ trợ huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 (bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch số 459/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh).

2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện từng mục tiêu, nội dung cụ thể thuộc các nội dung thành phần của Chương trình theo Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung các nội dung:

a) Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới:

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; số xã đạt dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn, mức tăng thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn so với năm 2020.

- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới; số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 
- Số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh; tỷ lệ thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 
(Theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo)

- Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: bình quân tiêu chí toàn tỉnh đến hết năm 2023, ước thực hiện bình quân tiêu chí toàn tỉnh đến hết năm 2024, dự kiến kết quả thực hiện bình quân tiêu chí toàn tỉnh đến hết năm 2025. Cụ thể như sau:

+ Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh. 
+ Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh. 
+ Đánh giá kết quả thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. 
+ Đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 
Ghi chú: đối với các tiêu chí, chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung đề nghị căn cứ theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025 để đánh giá.
b) Kết quả thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình.

- Nội dung thành phần số 1: 

- Nội dung thành phần số 2: 

- Nội dung thành phần số 3: 

- Nội dung thành phần số 4: 

- Nội dung thành phần số 5: 

- Nội dung thành phần số 6: 
- Nội dung thành phần số 7: 
- Nội dung thành phần số 8: 
- Nội dung thành phần số 9: 
- Nội dung thành phần số 10: 
- Nội dung thành phần số 11: 
Kết quả phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn và triển khai các nội dung thành phần
Tổng dự toán giao thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2024 là ... triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư phát triển … triệu đồng, vốn sự nghiệp … triệu đồng); giải ngân đến 31/7/2024 là ... triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư phát triển …. triệu đồng, vốn sự nghiệp …. triệu đồng). 
(Theo mẫu tại Phụ lục IV, V, VI kèm theo)
IV. TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 111/2024/QH15 NGÀY 18/01/2024 CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Đánh giá tình hình triển khai cụ thể từng nội dung theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội …………………………
V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TOÁN
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2024 đã được Kiểm toán bao nhiêu cuộc, kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước đến nay?; đã được Thanh tra bao nhiêu cuộc, kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra đến nay?
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2024 đã được Kiểm toán bao nhiêu cuộc, kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước đến nay?; đã được Thanh tra bao nhiêu cuộc, kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra đến nay?
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2024 đã được Kiểm toán bao nhiêu cuộc, kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán nhà nước đến nay?; đã được Thanh tra bao nhiêu cuộc, kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra đến nay?
VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Đánh giá chung về những kết quả đạt được.

- Những đóng góp của chương trình mục tiêu quốc gia vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình.

- Những đánh giá khác.

b) Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.
2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
a) Đánh giá chung về những kết quả đạt được.

- Những đóng góp của chương trình mục tiêu quốc gia vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình.

- Những đánh giá khác.

b) Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.
3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
a) Đánh giá chung về những kết quả đạt được.

- Những đóng góp của chương trình mục tiêu quốc gia vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình.

- Những đánh giá khác.

b) Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.
VII. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2024-2025 

I. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
1. Mục tiêu, nhiệm vụ và mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong giai đoạn 2024-2025.

3. Giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.
- Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách theo thẩm quyền.

- Về công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.

- Về hoạt động truyền thông, thông tin.

- Về theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình.

- Các giải pháp thực hiện chương trình từ thời điểm đánh giá đến năm cuối giai đoạn 5 năm, bao gồm đề xuất điều chỉnh chương trình (nếu có).
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong giai đoạn 2024-2025.

3. Giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.

- Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách theo thẩm quyền.

- Về công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.

- Về hoạt động truyền thông, thông tin.

- Về theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình.

- Các giải pháp thực hiện chương trình từ thời điểm đánh giá đến năm cuối giai đoạn 5 năm, bao gồm đề xuất điều chỉnh chương trình (nếu có).
III. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Mục tiêu, nhiệm vụ và mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2025. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong giai đoạn 2024-2025.

3. Giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.

- Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách theo thẩm quyền.

- Về công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.

- Về hoạt động truyền thông, thông tin.

- Về theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình.

- Các giải pháp thực hiện chương trình từ thời điểm đánh giá đến năm cuối giai đoạn 5 năm, bao gồm đề xuất điều chỉnh chương trình (nếu có).
Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

I. KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện riêng theo từng chương trình mục tiêu quốc gia.

(Đề nghị kiến nghị rõ cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị).
2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

a) Cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện riêng theo từng chương trình mục tiêu quốc gia.

(Đề nghị kiến nghị rõ cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị).
3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

a) Cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Cơ chế chính sách quản lý, tổ chức thực hiện riêng theo từng chương trình mục tiêu quốc gia.

(Đề nghị kiến nghị rõ cấp có thẩm quyền xử lý kiến nghị).

II. CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC (nếu có)
